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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1 Lang Trung Thương 01/06/1987 Nghệ An 7 8 Đạt 

2 Ngô Thị Thảo 08/07/1991 Nghệ An 7 8 Đạt 

3 Đoàn Văn Hồng 09/04/1976 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

4 Hoàng Thị Thảo 01/11/1981 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

5 Cao Thị Lệ Thủy 06/06/1980 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

6 Nguyễn Thị Ánh Kiên 15/11/1988 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

7 Nguyễn Thị Thùy  Dung 12/09/1989 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

8 Phan Thị Điệp 14/07/1988 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

9 Trần Thị Thu  Hà 04/09/1988 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

10 Lê Thị Yến 24/04/1984 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

11 Trịnh Thị Phương  Thảo 01/11/1990 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

12 Nguyễn Thị  Tám 05/02/1973 Hà Tĩnh 9 9 Đạt 

13 Trần Thị Hương  Giang 04/10/1984 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

14 Nguyễn Thị  Ngân 22/12/1984 Nghệ An 7 8 Đạt 

15 Ngô Thị Lan Phương 28/06/1995 Nghệ An 8 8 Đạt 

16 Là Đình Phú 09/02/1985 Nghệ An 7 8 Đạt 

17 Hồ Thị Thảo 14/11/1991 Nghệ An 8 8 Đạt 

18 Trần Thị  Liên 27/07/1994 Nghệ An 8 9 Đạt 

19 Bùi Tiến  Dũng 18/02/1985 Nghệ An 7 8 Đạt 

20 Trần Thị Ngân 08/09/1991 Nghệ An 8 8 Đạt 

21 Hồ Thị Chắt 05/04/1990 Nghệ An 9 8 Đạt 

22 Tô Thị Đạt 21/04/1979 Nghệ An 7 8 Đạt 

23 Hồ Thị Toàn 15/07/1982 Nghệ An 7 8 Đạt 

24 Hồ Hải  Châu 26/04/1993 Nghệ An 9 8 Đạt 

25 Hồ Thị Thảo Lê 07/10/1974 Nghệ An 9 8 Đạt 

26 Hồ Thị Hiển 14/08/1986 Nghệ An 9 9 Đạt 

27 Nguyễn Thị Thúy 10/05/1993 Nghệ An 9 8 Đạt 

28 Trương Thị  Hiền 10/10/1977 Nghệ An 9 8 Đạt 

29 Nguyễn Thị Hồng  Lê 01/09/1979 Nghệ An 6 8 Đạt 

30 Hà Thị  Hương 15/02/1983 Nghệ An 7 8 Đạt 

31 Bùi Thị  Ái 09/10/1977 Nghệ An 6 8 Đạt 

32 Lê Thị  Hà 06/08/1985 Nghệ An 7 8 Đạt 

33 Vi Thị  Vinh 02/10/1978 Nghệ An 8 8 Đạt 

34 Cao Thị Sâm 07/05/1989 Nghệ An 9 8 Đạt 

35 Vi Thị  Hiền 15/05/1981 Nghệ An 9 8 Đạt 

36 Trần Thị  Tâm 07/04/1990 Nghệ An 7 8 Đạt 

37 Mai Thị Ngọc  Hạnh 22/08/1988 Nghệ An 7 8 Đạt 

38 Vi Thị  Thu 06/06/1976 Nghệ An 7 8 Đạt 


